
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK
TBCHK ĐRL Ghi chú

1 18020955  Dương Minh Ngọc  05/10/2000  14  4.00 Xuất sắc

2 18020313  Đỗ Viết Đoàn  01/04/2000  14  3.96 Xuất sắc

3 18020468  Phạm Văn Hệ  07/02/2000  20  3.91 Xuất sắc

4 18021123  Ngô Tiến Tấn  08/11/2000  17  3.89 Xuất sắc

5 18021331  Trần Quang Trung  02/12/2000  17  3.82 Xuất sắc

6 18021135  Lê Thị Hồng Thắm  07/09/2000  17  3.81 Xuất sắc

7 18020917  Lê Thị Mơ  02/12/2000  14  3.79 Xuất sắc

8 18020815  Hán Vũ Hoàng Long  02/11/2000  20  3.77 Xuất sắc

9 18021296  Trần Mỹ Hiền Trang  09/11/2000  17  3.77 Xuất sắc

10 18020116  Phạm Tuấn Anh  23/05/2000  14  3.72 Xuất sắc

11 18021176  Dương Quốc Thành  02/10/2000  17  3.68 Xuất sắc

12 18020166  Dương Minh Hoàng Anh  07/06/2000  14  3.68 Xuất sắc

13 18020505  Trần Quang Hiếu  15/03/2000  14  3.68 Xuất sắc

14 18021248  Nguyễn Văn Thuần  21/05/2000  20  3.66 Xuất sắc

15 18021418  Vũ Đức Văn  20/12/2000  17  3.63 Xuất sắc

16 18020623  Vũ Thị Thu Hương  01/07/2000  14  3.61 Xuất sắc

17 18020597  Phạm Văn Hùng  07/03/2000  20  3.60 Xuất sắc

18 18021343  Đinh Nam Trường  09/09/2000  14  3.72 Tốt

19 18020769  Phạm Thị Linh  26/05/2000  14  3.69 Tốt

20 18020485  Vũ Sỹ Hiếu  09/01/2000  20  3.63 Tốt

21 18020734  Nguyễn Trọng Kiên  21/03/2000  14  3.61 Tốt

22 18021031  Nguyễn Anh Quân  19/02/2000  17  3.59 Tốt

23 18020479  Nguyễn Duy Hiếu  20/01/2000  17  3.59 Tốt

24 18020570  Nguyễn Việt Hoàng  20/07/2000  14  3.57 Xuất sắc

25 18021295  Lê Thu Trang  14/08/2000  14  3.55 Xuất sắc

26 18020498  Đặng Trung Hiếu  09/12/2000  17  3.54 Xuất sắc

27 18021372  Đào Anh Tuấn  10/10/2000  14  3.54 Tốt

28 18020770  Đinh Xuân Linh  05/09/2000  20  3.51 Tốt

29 18021056  Đỗ Văn Quảng  06/01/2000  17  3.51 Xuất sắc

30 18020541  Đặng Minh Hoàng  08/04/2000  14  3.46 Xuất sắc

31 18021236  Lê Chí Thọ  01/07/2000  20  3.43 Tốt

32 18020592  Nguyễn Nghĩa Hùng  30/09/2000  17  3.42 Xuất sắc

33 18020271  Hà Xuân Đăng  01/12/2000  17  3.39 Tốt

34 18020938  Trần Hữu Nam  23/02/2000  20  3.38 Tốt

35 18021237  Viên Văn Thoại  09/03/2000  14  3.36 Xuất sắc

36 18020683  Võ Gia Khánh  08/03/2000  20  3.35 Xuất sắc

37 18021366  Nguyễn Anh Tuấn  18/02/2000  14  3.25 Tốt

38 18020132  Đào Đức Anh  01/12/2000  11  3.92 Xuất sắc
Không đủ số TC theo quy 

định

39 18021189  Phạm Minh Thành  14/06/1999 8  3.63 Tốt
Không đủ số TC theo quy 

định

1 19020560  Đinh Thị Thanh Huyền  24/07/2001  23  3.70 Xuất sắc

2 19020575  Nguyễn Thị Lương  14/07/2001  21  3.38 Xuất sắc

3 19020525  Lê Hữu Đức  11/05/2001  17  3.35 Xuất sắc

4 19020499  Phạm Hoàng Anh  04/02/2001  15  3.34 Xuất sắc

5 19020509  Đỗ Nguyễn Cương  16/08/2001  17  3.00 Tốt

1 20020710  Hoàng Văn Quyến  30/12/2002  20  3.82 Xuất sắc
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2 20020734  Tiêu Anh Tú  05/07/2002  20  3.80 Xuất sắc

3 20020708  Nguyễn Trường Quyền  31/07/2002  20  3.76 Xuất sắc

4 20020743  Lê Song Vũ  25/12/2002  20  3.76 Xuất sắc

5 20020683  Nguyễn Văn Long  27/05/2002  18  3.69 Xuất sắc

6 20020170  Lê Minh Kiên  06/02/2002  17  3.64 Xuất sắc

7 20020697  Trần Đình Nam  15/01/2002  25  3.64 Xuất sắc

8 20020666  Nguyễn Khải Hoàn  15/01/2002  20  3.61 Xuất sắc

9 20020712  Bùi Huy Tài  24/09/2002  24  3.59 Xuất sắc

10 20020740  Cao Văn Vị  17/03/2002  23  3.54 Xuất sắc

11 20020656  Nguyễn Thị Thu Hải  23/02/2002  20  3.53 Xuất sắc

12 20020739  Nguyễn Minh Văn  06/04/2002  20  3.53 Xuất sắc

13 20020168  Phí Mạnh Hùng  29/11/2002  16  3.44 Xuất sắc

14 20020347  Nguyễn Thành Nam  04/02/2001  19  3.37 Xuất sắc

15 20020635  Phạm Văn Chiến  01/04/2002  20  3.21 Xuất sắc

1 21020458  Vũ Thành Vân  27/12/2003  18  3.95 Xuất sắc

2 21020927  Vũ Đức Lộc  06/07/2003  17  3.91 Xuất sắc

3 21020448  Lương Đức Mạnh  16/05/2003  18  3.88 Xuất sắc

4 21020449  Phạm Văn Mạnh  07/01/2003  18  3.88 Xuất sắc

5 21020442  Nguyễn Hữu Việt Hưng  30/08/2003  18  3.86 Xuất sắc

6 21020453  Lưu Thái Sơn  25/10/2003  18  3.84 Xuất sắc

7 21020148  Phan Văn Quyến  31/12/2003  18  3.82 Xuất sắc

8 21020905  Phạm Minh Đức  04/01/2003  17  3.79 Xuất sắc

9 21020916  Trương Quang Huy  02/06/2003  17  3.79 Xuất sắc

10 21020429  Vũ Tuấn Anh  20/10/2003  18  3.77 Xuất sắc

11 21020136  Trần Quang Duy  08/12/2003  18  3.77 Xuất sắc

12 21020141  Nguyễn Thu Hiền  25/05/2003  18  3.77 Xuất sắc

13 21020440  Mai Quang Huy  09/04/2003  18  3.77 Xuất sắc

14 21020924  Đào Tuấn Linh  06/10/2003  17  3.77 Xuất sắc

15 21020947  Dư Hồng Tú  23/10/2003  17  3.76 Xuất sắc

16 21020894  Phan Thanh Duy  21/02/2003  17  3.74 Xuất sắc

17 21020139  Phạm Văn Đức  14/01/2003  18  3.72 Xuất sắc

18 21020144  Nguyễn Kiên  30/12/2003  18  3.72 Xuất sắc

19 21020452  Trần Hồng Quân  18/02/2003  18  3.71 Xuất sắc

20 21020456  Nguyễn Đức Thành  31/12/2003  18  3.71 Xuất sắc

21 21020100  Nguyễn Việt Bách  03/02/2003  18  3.68 Xuất sắc

22 21020896  Nguyễn Văn Đại  18/04/2003  17  3.68 Xuất sắc

23 21020936  Bùi Bá Quyền  04/07/2003  17  3.68 Xuất sắc

24 21020929  Chu Trung Lương  31/07/2003  17  3.67 Xuất sắc

25 21020944  Lê Đức Toàn  24/06/2003  17  3.66 Xuất sắc

26 21020932  Lê Hoàng Ngọc  22/05/2003  17  3.65 Xuất sắc

27 21020137  Lê Tuấn Đạt  30/01/2003  18  3.64 Xuất sắc

28 21020935  Đặng Minh Quân  22/04/2003  17  3.64 Xuất sắc

29 21020938  Nguyễn Văn Thao  04/03/2003  17  3.62 Xuất sắc

30 21020949  Hà Thanh Tùng  10/04/2003  17  3.62 Xuất sắc

31 21020942  Bùi Văn Thu  20/07/2003  17  3.61 Xuất sắc

32 21020444  Đinh Văn Khải  14/12/2003  18  3.60 Xuất sắc

33 21020457  Nguyễn Văn Trọng  12/07/2003  18  3.60 Xuất sắc

34 21020451  Trương Hải Nam  26/01/2003  18  3.72 Tốt
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35 21020133  Đoàn Cường  21/01/2003  18  3.66 Tốt

36 21020890  Trịnh Minh Chiến  02/08/2003  17  3.62 Tốt

37 21020909  Phạm Trung Hiếu  19/09/2002  17  3.59 Xuất sắc

38 21020443  Trần Đức Hưng  04/06/2003  18  3.59 Xuất sắc

39 21020142  Bùi Vũ Duy Hùng  17/02/2003  18  3.58 Xuất sắc

40 21020040  Nguyễn Hoài Nam  08/04/2003  18  3.57 Xuất sắc

41 21020427  Nguyễn Nhật Anh  01/11/2003  18  3.56 Xuất sắc

42 21020897  Nguyễn Quang Đạo  20/11/2003  17  3.56 Xuất sắc

43 21020908  Nguyễn Minh Hiếu  23/10/2003  17  3.56 Xuất sắc

44 21020930  Đỗ Hoàng Nam  08/10/2003  17  3.56 Xuất sắc

45 21020933  Phạm Tuấn Phong  29/10/2003  17  3.56 Xuất sắc

46 21020147  Trần Khánh Phương  31/08/2003  18  3.54 Xuất sắc

47 21020923  Nguyễn Thị Liễu  30/04/2003  17  3.53 Xuất sắc

48 21020455  Lê Quốc Toản  22/07/2003  18  3.53 Tốt

49 21020937  Lê Công Tâm  17/12/2003  17  3.52 Xuất sắc

50 21020948  Hoàng Huy Tuấn  12/03/2003  17  3.52 Xuất sắc

51 21020099  Phạm Tuấn Anh  19/11/2003  18  3.49 Xuất sắc

52 21020911  Nguyễn Quang Hiệu  29/07/2003  17  3.48 Xuất sắc

53 21020889  Trần Quốc Ánh  02/09/2003  17  3.46 Xuất sắc

54 21020920  Lý Bảo Khánh  12/10/2003  17  3.44 Xuất sắc

55 21020439  Lê Văn Huy  05/11/2003  18  3.42 Xuất sắc

56 21020940  Nguyễn Hà Đức Thiện  07/08/2003  17  3.39 Xuất sắc

57 21020945  Đặng Đình Trung  30/09/2003  17  3.38 Xuất sắc

58 21020951  Đỗ Quốc Việt  08/11/2003  17  3.35 Tốt

59 21020558  Nguyễn Đức Anh  09/09/2003  18  3.33 Xuất sắc

60 21020900  Bùi Anh Đức  29/09/2003  17  3.32 Tốt

61 21020145  Phạm Tường Minh  06/02/2003  18  3.19 Tốt

62 21020507  Hàn Ngọc Minh  19/11/2003  18  3.11 Tốt

63 21020101  Phạm Công Thắng  25/02/2003  18  3.11 Tốt


